
TT SBD Họ và tên Số thẻ SV Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cấp độ ngoại ngữ Phòng

1 010301 Lê Võ Quỳnh Anh 419210064 01/07/2003 Đà Nẵng 21SPP01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

2 010302 Nguyễn Thị Lan Anh 412210294 13/08/2003 Quảng Trị 21CNATMCLC04 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

3 010303 Phạm Thị Hồng Anh 411170807 10/05/1999 Đà Nẵng 17CNACLC04 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

4 010304 Nguyễn Ngọc Ánh 415210128 28/10/2003 Thanh Hoá 21CNT01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

5 010305 Thái Thị Ngọc Ánh 415210163 02/05/2003 Nghệ An 21CNTCLC01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

6 010306 Tô Thị Kỳ Duyên 415210056 28/11/2003 Nghệ An 21CNT01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

7 010307 H Rôny Ê Êban 412170115 08/01/1999 Đăk Lăk 17CNATM02 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

8 010308 Nguyễn Thị Thu Hà 415210092 18/04/2003 Quảng Trị 21CNTTM01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

9 010309 Trần Thị Thu Hà 411200774 21/09/2002 Đà Nẵng 20CNACLC07 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

10 010310 Nguyễn Thị Thanh Hiền 411258161109 23/08/1998 Quảng Nam 16CNA08 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

11 010311 Trần Thị Thu Hiền 411258161108 12/10/1997 Quảng Ngãi 16CNA08 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

12 010312 Nguyễn Phan Bảo Hoà 412154161105 28/09/1998 Quảng Nam 16CNATM04 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

13 010313 Trần Thị Ngọc Huyền 411180246 21/01/2000 Quảng Trị 19CNA08 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

14 010314 Adrơng H' Lịch 411210304 05/08/2003 Đăk Lăk 21CNA05 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

15 010315 Phạm Nhật Linh 411210346 21/07/2003 Quảng Bình 21CNA06 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

16 010316 Phạm Thị Yến Ly 411210687 31/01/2003 Đà Nẵng 21CNACLC04 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

17 010317 Phạm Huỳnh Huệ Mẫn 419200066 24/03/2002 Đà Nẵng 21SPA01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 1 (A101)

18 010318 Đoàn Thị Mai Nga 411210308 20/06/2003 Quảng Bình 21CNA05 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

19 010319 Đỗ Thị Thảo Ngân 411210140 06/02/2003 Thừa Thiên Huế 21CNA01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

20 010320 Huỳnh Văn Bảo Ngân 416210072 01/11/2003 Đà Nẵng 21CNĐPHCLC01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

21 010321 Trần Thị Mỵ Nhân 415210031 29/09/2003 Quảng Nam 21CNT01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

22 010322 Văn Thị Kim Oanh 416200040 21/07/2002 Quảng Nam 21CNDPH02 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

23 010323 Y Ly Sa 411210401 28/08/2003 Kon Tum 21CNA07 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

24 010324 Nguyễn Thành Tâm 411210192 28/09/2003 Khánh Hòa 21CNA02 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

25 010325 Nguyễn Thanh Thảo 412210254 26/09/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC02 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

26 010326 Lê Huyền Trang 411210451 25/06/2003 Quảng Bình 21CNA08 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

27 010327 Nguyễn Thị Thu Trang 419210102 28/09/2003 Hà Tĩnh 21SPT01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

28 010328 Hoàng Thị Tuyết Trinh 411210327 16/03/2003 Quảng Nam 21CNA05 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

29 010329 Trần Thị Diệu Vi 413210044 29/08/2003 Đà Nẵng 21CNP01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

30 010330 Võ Thị Tường Vi 411210615 15/06/2003 Quảng Nam 21CNACLC01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

31 010331 Bùi Việt 412210321 05/04/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC04 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

32 010332 Trần Phước Việt 414210084 08/08/2003 Đà Nẵng 21CNNDL01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

33 010333 Trần Quốc Vương 412210232 27/03/2002 Đà Nẵng 21CNATMCLC01 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

34 010334 Lê Thị Bảo Vy 411210645 07/04/2003 Quảng Trị 21CNACLC02 Tiếng Hàn bậc 2 (A2) 2 (A102)

1 010335 Nguyễn Phạm Thanh Dung 413210048 20/08/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

2 010336 Võ Thị Hồng Hạnh 419210068 18/11/2003 Quảng Nam 21SPP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

3 010337 Nguyễn Hưng 413210050 03/02/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

4 010338 Bùi Nguyễn Bảo Ly 413210095 13/06/2003 Đà Nẵng 21CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

5 010339 Huỳnh Thị Mơ 419210071 11/05/2003 Quảng Nam 21SPP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

6 010340 Võ Hoàng Phương Na 419210072 30/09/2003 Đà Nẵng 21SPP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

7 010341 Nguyễn Mỹ Hoàng Ngân 413210055 08/08/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

8 010342 Nguyễn Trương Thanh Ngọc 413210056 26/05/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)
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9 010343 Huỳnh Lê Giang Nguyên 413210057 31/10/2003 Quảng Nam 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

10 010344 Trần Thị Việt Nhi 413200050 03/05/2002 Quảng Nam 20CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

11 010345 Nguyễn Lê Như Quỳnh 413210067 20/09/2003 Quảng Nam 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

12 010346 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 419210079 25/01/2003 Đà Nẵng 21SPP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

13 010347 Trần Hoài Thương 419210083 20/01/2003 Quảng Nam 21SPP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

14 010348 Hoàng Tường Cát Tiên 413210109 02/09/2003 Đà Nẵng 21CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

15 010349 Nguyễn Kiều Trang 413210040 24/08/2003 Hà Nội 21CNP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

16 010350 Hồ Thanh Trúc 413210077 03/02/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

17 010351 Nguyễn Thị Thanh Trúc 413200080 28/05/2002 Đà Nẵng 20CNP01 Tiếng Pháp bậc 4 (B2) 3 (B101)

1 010352 Thái Huỳnh Thanh Duyên 413220061 03/06/2004 Đà Nẵng 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

2 010353 Trần Thị Ngọc Kiều 413210091 25/12/2002 Thừa Thiên Huế 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

3 010354 Nguyễn Thị Phương Lan 413220066 22/09/2003 Đà Nẵng 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

4 010355 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 413220071 22/04/2004 Đà Nẵng 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

5 010356 Phạm Thảo Quyên 413220075 06/11/2004 Hội An 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

6 010357  Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 413220079 18/09/2004 Đà Nẵng 22CNPTTSK01 Tiếng Pháp bậc 5 (C1) 4 (B102)

1 010358 Trần Quỳnh Anh 417210217 06/05/2003 Đà Nẵng 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

2 010359 Trương Thị Gấm 417220273 05/01/2004 Quảng Trị 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

3 010360 Lê Hà Giang 417210222 23/08/2003 Bình Phước 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

4 010361 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khanh 417210231 03/02/2003 Đà Nẵng 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

5 010362 Nguyễn Lưu Gia Khánh 417210232 16/12/2003 Hội An 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

6 010363 Nguyễn Pha Lê 417210234 14/10/2003 Đà Nẵng 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

7 010364 Nguyễn Kiều Diễm My 417220278 23/08/2004 Quảng Nam 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

8 010365 Trần Thị Bích Ngọc 417220282 28/09/2004 Pleiku 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

9 010366 Nguyễn Quỳnh Đan Phương 417220284 15/12/2004 Hội An 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

10 010367 Phan Uyên Phương 417220285 02/08/2004 Đà Nẵng 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

11 010368 Phan Lâm Ngọc Thảo 417210246 29/12/2003 Đà Nẵng 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

12 010369 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 417180245 02/10/2000 Đà Nẵng 18CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

13 010370 Phạm Mạnh Tùng 417220290 25/10/2004 Đà Nẵng 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

14 010371 Nguyễn Thị Hồng Vân 417210253 27/04/2003 Quảng Nam 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

15 010372 Hoàng Nguyễn Tường Vi 417220291 28/10/2004 Quảng Trị 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

16 010373 Lê Hà Chí Vĩ 417210254 20/12/2003 Hội An 21CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

17 010374 Lang Đức Vinh 417220292 15/07/2004 Vinh 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

18 010375 Lương Công Vũ 417220293 20/04/2004 Quảng Nam 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

19 010376 Đinh Yến Vy 417220295 21/03/2004 Bình Định 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

20 010377 Trần Thị Thanh Vy 417220294 15/06/2004 Đà Nẵng 22CNTL01 Tiếng Thái bậc 4 (B2) 5 (B103)

1 010378 Lê Hoài Linh 412190603 04/06/2001 Quảng Nam 19CNATMCLC04 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

2 010379 Phạm Thị Phương Mai 412210056 02/03/2003 Đà Nẵng 21CNADL02 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

3 010380 Dương Thị Li Na 412210104 06/10/2003 Hà Tĩnh 21CNATM01 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

4 010381 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 412210110 18/10/2003 Đà Nẵng 21CNATM01 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

5 010382 Nguyễn Trần Diễm Quỳnh 417200115 07/09/2002 Bình Định 20CNJ02 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

6 010383 Huỳnh Thanh Tâm 417190097 08/04/2001 Quảng Nam 20CNJCLC01 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

7 010384 Nguyễn Thị Thu Thảo 412210115 03/02/2003 Đà Nẵng 21CNATM01 Tiếng Trung bậc 2 (A2) 6 (C201)

1 010385 Hồ Thị Phương Anh 412220269 24/05/2004 Quảng Trị 22CNATMCLC04 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )

2 010386 H Zip Byă 411220043 09/05/2003 Đăk Lăk 22CNA02 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )

3 010387 Nguyễn Thuỳ Linh 412220277 09/09/2004 Đà Nẵng 22CNATMCLC04 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )

4 010388 Nguyễn Nho Thục Nhi 412220285 06/04/2004 Đà Nẵng 22CNATMCLC04 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )
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5 010389 Trần Nữ Ngọc Như 411220177 30/07/2004 Quảng Bình 22CNA05 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )

6 010390 Trần Đình Minh Triết 411220408 16/07/2004 Đà Nẵng 22CNACLC01 Tiếng Trung bậc 3 (B1) 7 (C203 )

1 010391 Phạm Minh Anh 415170003 17/02/1999 Đà Nẵng 17CNTDL01 Tiếng Trung bậc 5 (C1) 8 (B203)

2 010392 Lê Thị Hường 415210174 25/03/2003 Thanh Hoá 21CNTCLC01 Tiếng Trung bậc 5 (C1) 8 (B203)

3 010393 Nguyễn Thị Thu Tiền 415200056 04/03/2002 Quảng Nam 20CNTCLC01 Tiếng Trung bậc 5 (C1) 8 (B203)

4 010394 Trần Lê Ngọc Trân 415200058 05/09/2002 Đà Nẵng 20CNTCLC01 Tiếng Trung bậc 5 (C1) 8 (B203)

5 010395 Đoàn Thuý Vy 415200063 24/12/2002 Thanh Hoá 20CNTCLC01 Tiếng Trung bậc 5 (C1) 8 (B203)

Danh sách có 95 thí sinh./.
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